
ĐƠN ĐĂNG  KÝ HỌC  

APPLICATION FORM 
 
 
 

DÀNH CHO VĂN PHÒNG|OFFICE ONLY SECTION 
 

Ngày nhận hồ sơ 

Date received 

Ngày nhập học dự kiến 

Expected date of enrolment 

Lớp đăng ký 

  Proposed entry class

Ngày 

Day 

Ngày 

Day 

Tháng 

Month 

Tháng 

Month 

Năm 

Year 

Năm 

Year  HÌNH HỘ CHIẾU 

PASSPORTPHOTO HERE 

Phí đã nhận 

Fee received 

Phí đăng ký nhập học 

Application fee 

Phí cơ sở vật chất 

Infrastructure fee 

 
THÔNG TIN TRẺ| KID’S INFORMATION 

 

Họ 

Surname 

Tên thường gọi 

Preferred name 

Ngày tháng năm sinh 

Date of birth 

Quốc tịch 

Nationality 

Ngôn ngữ chính 

 
 
 
 

 
Ngày 

Day 

 

Tên đệm 

Middle name 
 

 
 

Tháng 

Month 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngôn ngữ khác 

 
 
 
 

 
Năm 

Year 

 

Tên 

First name 

 

 
 
 
 
 
Nam 

Male 

 

 
 
 
 
 
Nữ 

Female 

First lanaguage 

Địa chỉ liên lạc 

Home address 

Other language(s) spoken 

Họ tên người giám hộ (Trường hợp Trẻ không ở cùng Phụ huynh)  

Name of the Guardian (if kid is not living with parents) 

Mối quan hệ với Trẻ 

Relationship to kid 

 
THÔNG TINGIAĐÌNH|FAMILY INFORMATION  

 

CHA|NGƯỜIGIÁMHỘ 

FATHER|GUARDIAN 

Họ tên 

Full name 

Quốc tịch 

Nationality 

Nghề nghiệp| Chuyên môn 

Occupation|Profession 

Cơ quan công tác 

Company name 

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam 

MẸ|NGƯỜIGIÁMHỘ 

MOTHER|GUARDIAN 

Họ tên 

Full name 

Quốc tịch 

Nationality 

Nghền ghiệp| Chuyên môn 

Occupation|Profession 

Cơ quan công tác 

Company name 

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam 

Vietnam residential address Vietnam residential address 
 

 
Số điện thoại nhà 

Home phone 

Số điện thoại cơ quan 

Business phone 

Số điện thoại di động 

Mobile phone 

Số điện thoại nhà 

Home phone 

Số điện thoại cơ quan 

Business phone 

Số điện thoại di động 

Mobile phone 
 

Email  Email 
 

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài 

Overseas address 

 

Địa chỉ cư trú ở nước ngoài 

Overseas address 
 

 
Ngôn ngữ chính 

First language 

Ngôn ngữ khác 

Other language(s) spoken 

Ngôn ngữ chính 

First language 

                             

Ngôn ngữ khác 

Other language(s) spoken 


